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PHẦN TẾ BÀO HỌC

1. Thành phần hóa học của tế bào (2 điểm)

a. Cho hỗn hợp các chất sau: α glucozo, β glucozo, axit amin, fructozo, ribozo, glyxerol, axit béo, bazo nito, deoxiribozo

- Từ các hợp chất trên có thể tổng hợp được các phân tử, cấu trúc nào trong các phân tử, cấu trúc  sau: tinh bột, xenlulozo, photpholipit, triglixerit, ADN,  lactozo, ARN, saccarozo, chuỗi polipeptit?  Giải thích? Vì sao không tổng hợp được các phân tử, cấu trúc còn lại?  (Biết có đầy đủ các enzim hình thành các liên kết hóa trị giữa các cấu trúc)

b. Ở bề mặt lá của một số loài cây như  lá khoai nước, lá chuối, lá su hào có phủ một lớp chất hữu cơ. Lớp chất hữu cơ này có bản chất là gì? Em hãy nêu đặc điểm cấu tạo, tính chất và vai trò của lớp chất hữu cơ này? 

2. Cấu trúc tế bào (2 điểm)

a. Ở tế bào vi khuẩn lam, vi khuẩn cố định đạm, tế bào biểu mô ruột ở người, tế bào biểu mô ống thận ở người, màng sinh chất có những biến đổi gì giúp tế bào thích nghi với chức năng?

b. Vì sao lizoxom bình thường không bị phá hủy bởi các enzim chứa trong nó? Trong trường hợp nào màng lizoxom bị hư hỏng?

3. Cấu trúc tế bào (2 điểm)

a. Tế bào hồng cầu gà có nhân nhưng nhân bị bất hoạt. Tế bào Hela- các tế bào được tách ra từ mô ung thư của một người bệnh, có khả năng tích cực tổng hợp protein,  phân chia không ngừng. Nêu thí nghiệm sử dụng hai tế bào này để thấy được sự liên quan mật thiết giữa nhân và tế bào chất?

b. Nêu sự khác nhau giữa enzim của lizoxom và peroxixom về nguồn gốc, cơ chế tác động. Vì sao trong nước tiểu của linh trưởng và người có axit uric mà các động vật khác không có?

4. Chuyển hóa năng lượng trong tế bào (2 điểm)

Dựa vào các kiến thức về enzim, cho biết các câu sau đúng hay sai, giải thích?

a. Nếu chất ức chế gắn vào enzim bằng liên kết cộng hóa trị thì sự ức chế thường là thuận nghịch

b. Các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí hoạt động. Các chất ức chế không cạnh tranh làm biến đổi cấu hình của cơ chất để chúng không liên kết được với trung tâm hoạt động của enzim

c. Cofactor không phải là protein, chúng có thể liên kết cố định hoặc lỏng lẻo với apoenzim và cần thiết cho hoạt động xúc tác của enzim.

d. Khi cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi thì chức năng của protein sẽ bị thay đổi

5. Chuyển hóa năng lượng trong tế bào (2 điểm)

a. Theo em, chất nào là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển e vòng và không vòng? Giải thích?

b. Trong pha sáng của quang hợp, clorophyl P700 khi bị kích động chuyền e cho một chất nhận e sơ cấp khác. P700 có thể được bù e từ các nguồn nào?

c. Nếu tách clorophyl khỏi lục lạp và để trong ống nghiệm sau đó chiếu sáng. Nêu hiện tượng và giải thích? Tại sao clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng như trong thí nghiệm trên?

6. Phân bào (2 điểm)

a. (1,5đ). Cho ba kiểu chu kì tế bào được mình họa theo sơ đồ sau:

[image: image1.bmp][image: image2.bmp][image: image3.bmp]- Kiểu A: 




………..

- Kiểu B:                                                                             ……………….

- Kiểu C:  

                                                                                                          …………….

Chú thích:                  Pha G1
Pha G2               Pha S

                             Pha phân chia nhân            Pha phân chia tế bào chất

  Cho biết kiểu phân bào nào là của tế bào biểu bì ở người, tế bào phôi sớm của ếch, hợp bào của một loài nấm nhày? Giải thích? 

b. Tại sao nguyên bào sợi ở da bình thường không phân chia nhưng khi bị thương nó lại phân chia hàn gắn vết thương? Yếu tố nào kích thích các tế bào mô limpho phân bào tạo ta các tế bào limpho B và T?

PHẦN VI SINH VẬT

Câu 1. Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật? (2,0 điểm)

Nêu cơ sở hóa học của phương pháp nhuộm Gram? Ý nghĩa của phương pháp nhuộm Gram?

Câu 2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (3,0 điểm)

a. Nêu mối quan hệ giữa vi khuẩn khử sunfat với vi khuẩn lưu huỳnh màu tía?

   Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc sử dụng vi khuẩn khử sunfat trong việc xử lí nguồn nước bị ô nhiễm các kim loại nặng?

b. Dựa vào kiến thức về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, giải thích điều gì làm cho cá có mùi ươn?

c. Cho vi khuẩn phản nitrat vào bình nuôi cấy có glucozo, KNO3, một số muối khoáng, và các chất khác cần cho sinh trưởng khác của vi khuẩn sau đó đậy kín nắp bình. Em hãy nêu sự biến đổi nồng độ khí oxi, nito, cacbonic trong bình và giải thích?

Câu 3. Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật (1 điểm)

Nêu nhược điểm của nuôi cấy liên tục?  Muốn thu nhận các chất kháng sinh penicillin từ chủng nấm penicillium thì nuôi cấy chủng nấm này trong môi trường nuôi cấy liên tục hay không liên tục. Hãy giải thích?

Câu 4. Virus (2,0 điểm)

a.  HPV và HBV là hai loại virut đều có vật chất di truyền là phân tử ADN kép, tuy nhiên HBV có enzim phiên mã ngược. Quá trình tổng hợp vật chất di truyền của hai virut này trong tế bào chủ có gì khác nhau?

b. Hai virut cúm cùng loại cùng lây nhiễm vào một tế bào chủ và kết quả xuất hiện một loại virut mới. Em hãy nêu 2 nguyên nhân để giải thích hiện tượng này?

ĐÁP ÁN

	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	- Các phân tử, cấu trúc có thể tổng hợp được: 

+ tinh bột: vì có các đơn phân là α glucozo 

+ xenlulozo: vì  có các đơn phân là β glucozo

+ triglixerit: vì có hai thành phần là glixerol và axit béo

+ saccarozo: vì có đơn phân là α glucozo

+ chuỗi polipeptit: vì có các đơn phân là axit amin

- Các phân tử , cấu trúc không tổng hợp được: photpholipit, ADN, ARN

Vì: thiếu nhóm photphat  
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Bản chất của lớp chất hữu cơ này là sáp

- Cấu tạo: sáp là este của axit béo với 1 rượu mạch dài

- Tính chât: kị nước 

- Vai trò: giảm thoát hơi nước ở bề mặt các lá, quả
	0.25

0,25

0.25

0.25



	2
	a
	- Tế bào vi khuẩn lam: màng sinh chất gấp nếp và tách ra hình thành các túi dẹt tilacoit chứa sắc tố giúp tế bào thực hiện chức năng quang hợp 

- Vi khuẩn cố định đạm: màng sinh chất gấp nếp tạo mezoxom, bên trong chứa hệ enzim nitrogenaza giúp tế bào thực hiện quá trình cố định nito 

- Tế bào biểu mô ruột ở người: màng sinh chất lồi ra ngoài hình kép theo chất nguyên sinh và hệ thống vi sợi, thành các vi mao làm tăng diện tích tiếp xúc giúp tế bào thực hiện chức năng hấp thu các chất dinh dưỡng 

- Tế bào biểu mô ống thận ở người; màng sinh chất lõm xuống tạo thành nhiều ô, trong các ô chứa nhiều ti thể giúp tế bào tăng cường trao đổi các chất 


	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Lizoxom bình thường không bị phá hủy bởi các enzim chứa trong nóvì:

+ enzim trong lizoxom thường ở dạng không hoạt động, chỉ khi lizoxom kết hợp với các bóng nhập bào hoặc các bóng tự tiêu thì enzim chuyển sang dạng hoạt động 

+ Màng lizoxom được bảo về khỏi tác động của các enzim bản thân nhờ lớp glicoprotein phủ bên trong 

-  Màng lizoxom bị sai lệch, hư hỏng khi:

+ sai lệch do di truyền

+ lizoxom tích lũy các chất hóa học như các hạt bụi silic, amiang, beryl...

+ lizoxom chịu tác động của các yếu tố vật lí như sốc, co giật, ngạt oxi, tia UV

+ tế bào bị vi khuẩn xâm nhập, các vi khuẩn này làm tiêu màng lizoxom. VD: Steptococcie.


	0.25

0.25

0.25

0.25

	3
	a
	- Thí nghiệm: Lai hai tế bào với nhau được tế bào lai.

- Kết quả: Tế bào lai vừa tổng hợp protein của người, vừa tổng hợp protein của gà 

- Giải thích: Các nhân tố hoạt hóa gen trong tế bào chất của tế bào Hela đã mở các gen của gà trong tế bào lai nên tế bào lai tổng hợp các pr của gà. Từ đó cho thấy mỗi liên quan mật thiết giữa nhân và tế bào chất. 


	0.25

0.25

0.5

	
	b
	b.

Tiêu chí
Enzim của lizoxom
Enzim của peroxixom

Nguồn gốc 
Được tổng hợp từ các riboxom trên lưới nội chất hạt
Được tổng hợp từ các riboxom tự do trong tế bào chất

Đặc điểm xúc tác
Xúc tác các phản ứng thủy phân 
Xúc tác các phản ứng oxi hóa khử

- Peroxixom của người và linh trưởng không có thể đặc hình ống nên không sản sinh enzim uricaza phân giải axit uric

- Do đó trong nước tiếu của linh trưởng và người có axit này, các động vật khác không có.


	0.25

0.25

0.5

	4
	
	a. - Sai 

- Nếu chất ức chế gắn vào enzim bằng liên kết cộng hóa trị thì sự ức chế thường là không thuận nghịch 

b.- Sai 

- Các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí hoạt động. Các chất ức chế không cạnh tranh làm biến đổi cấu hình của enzim để cơ chất không liên kết được với trung tâm hoạt tính của enzim

c.  – Đúng 

d.  – Sai

-  Khi cấu trúc bậc 1 của pr bị thay đổi thì chức năng của pr có thể thay đổi hoặc không thay đổi .


	0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

	5
	a
	-  Chất là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển e vòng và không vòng là feredoxin

- Giải thích: Clorophyl P700 được kích động chuyển e tới Feredoxin

+ Ở con đường chuyền e không vòng:  Fd chuyển electron cho NADP+ 

+ Ở con đường chuyền e vòng: Fd chuyển e cho một số chất chuyền e khác (xitocrom, plastoxianin) rồi quay trở lại P700. 
	0.25

0.25

0.25



	
	b
	 Trong pha sáng của quang hợp, clorophyl P700 khi bị kích động chuyền e cho một chất nhận e sơ cấp khác. P700 có thể được bù e từ các nguồn nào:

- Electron từ hệ quang hóa II

- Electron từ P700 qua các chất chuyền e của hệ quang hóa vòng và trở lại P700


	0,25

0,25

	
	c
	- Hiện tượng: phát huỳnh quang của clorophyl

- Giải thích: clorophyl trong ống nghiệm hấp thụ photon, electron được giải phóng sẽ nhanh chóng trở về trạng thái gốc ban đầu, năng lượng photon chuyển hóa thành nhiệt và phát huỳnh quang.

- Clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng trên vì electron được giải phóng không trở về trạng thái gốc ban đầu mà được chuyền cho chất nhận e đầu tiên.


	0,25

0,25

0,25

	6
	a
	- Kiểu phân bào của hợp bào nấm nhày: A

=> Tế bào có phân chia nhân nhưng không phân chia tế bào chất tạo nên hợp bào

- Kiểu phân bào của tế bào biểu bì: C

Vì:  Tế bào phân bào một cách bình thường, có đủ các pha trong phân bào

- Kiểu phân bào của tế bào phôi sớm của ếch: B

Vì: tế bào phôi sớm có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình  phân bào, bỏ qua pha G1, G2
	0.25

0.25

0.25

0.25

0,25

0,25

	
	b
	- Khi bị thương ở da, các tiểu cầu vỡ ra giải phóng  nhân tố sinh trưởng PDGF. 

PDGF  có tác dụng kích thích sự sinh sản của các nguyên bào sợi ở da. Các nguyên bào sợi phân bào để hàn gắn vết thương. 

- Sự có mặt của kháng nguyên đã kích thích tế bào của mô limpho phân bào để tạo tế bào limpho B và T 


	0.25

0.25

	
	
	Phần sinh học vi sinh vật
	

	1
	
	- Phương pháp nhuộm Gram là phương pháp nhuộm kép. Một lần nhuộm bằng thuốc nhuộm màu tím, một lần bằng thuốc nhuộm màu đỏ. 

- Cơ sở hóa học: Do cấu tạo thành TB VK Gram (–) và Gram (+) khác nhau nên bắt màu thuốc nhuộm khác nhau.

+ VK Gram (-): Có lớp peptidoglucan mỏng, nằm giữa lớp màng sinh chất và màng ngoài. Màu tím kết tinh dễ dàng bị rửa trôi khỏi tế bào chất và TB có màu hồng hoặc đỏ.

+ VK Gram (+): có thành TB dày, được tạo thành từ peptidoglucan. Hợp chất này giữ màu tím kết tinh trong tế bào chất. Việc rửa cồn không loại bỏ được tím kết tinh, ngăn chặn màu hồng hoặc đỏ.

- Ý nghĩa: + sinh học: Phân loại được VK dựa trên sự khác biệt về thành phần thành tế bào. 

                 + thực tiễn: Ứng dụng điều trị. Phần lipit của lớp LPS trong thành của VK Gram (-) là độc, gây sốt hoặc gây sốc; màng ngoài giúp bảo vệ tế bào khỏi hàng rào bảo vệ của cơ thể. VK Gram (-) có xu hướng kháng lại kháng sinh tốt hơn VK Gram (+) do lớp màng ngoài ngăn cản thuốc vào trong tế bào.  


	0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0.5

	2
	a
	- Vi khuẩn khử sunphat hô hấp kị khí, lấy SO42- làm chất nhận electron cuối cùng:

                               SO42- + e + H+      --- >      H2S  + H2O

- H2S là nguồn cung cấp electron và H+ cho quang hợp của vi khuẩn lưu huỳnh màu tía

- H2S có ái lực cao với nhiều kim loại nặng như Fe, Hg, Pb, Zn...tạo thành các sunphua kim loại không tan trong nước và kết lắng xuống bùn. Do đó có thể sử dụng vi khuẩn khử sunphat để xử lí các nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng.


	0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b
	-  Do một loại vi khuẩn trong quá trình hô hấp kị khí đã sử dụng oxit trimetilamin làm chất nhận electron cuối cùng. Chúng khử oxit trimetilamin thành trimetilamin- một hợp chất làm cá có mùi ươn
	0.5

	
	c
	- Biến đổi nồng độ khí:

+ Nồng độ khí oxi giảm đến 0

+ Nồng độ khí cacbonic tăng

+ Nồng độ khí nito tăng

- Giải thích:

+ vi khuẩn ban đầu hô hấp hiếu khí làm oxi giảm đến 0

+ sau đó vi khuẩn hô hấp kị khí nhận NO3- làm chất nhận electron và giải phóng N2 

+ CO2 là sản phẩm của hô hấp hiếu khí và kị khí
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	3
	
	- Nhược điểm của nuôi cấy liên tục:

+ Sản xuất các chất trao đổi thứ cấp không luôn luôn được ổn định

+ Dễ bị tạp nhiễm dẫn đến quá trình không đồng bộ hóa

+ sau thời gian dài có thể dẫn đến mất một số tính trạng của giống nguyên thủy

- Thu nhận các chất kháng sinh penicilium thì nuôi cấy chủng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục. 

Vì chất kháng sinh là sản phẩm trao đổi thứ cấp của vi khuẩn thường được tạo ra trong pha cân bằng trong môi trường nuôi cấy không liên tục. Trong môi trường nuôi cấy liên tục gần như không có pha này.
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	4
	a
	- HPV: ADN kép nhân đôi trong nhân theo cơ chế bán bảo tồn, sử dụng ADN polimeraza của tế bào

- HBV: AND nhân đôi theo 2 giai đoạn:

+ ADN ( ARN diễn ra trong nhân, sử dụng ARN polimeraza của tế bào

+ ARN ( ADN diễn ra trong tế bào chất, sử dụng enzim phiên mã ngược của virut
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	b
	- Virut trong quá trình sao chép vật chất di truyền đã xảy ra đột biến gen tạo virut mới

- Hai virut cùng mang nhiều đoạn gen (hệ gen phân đoạn) nên đã xảy ra sự trao đổi các đoạn gen cho nhau tạo ra một virut tái tổ hợp mới.
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